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Câu 1:  (3 điểm) 
a. Công suất là gì ? Viết công thức tính công suất và các đơn vị đo trong công thức ?
b. Vận dụng: Một cần trục nâng một vật nặng 1000N lên độ cao 5m trong thời gian 10s. Tính công của lực nâng và công suất của cần trục đã thực hiện ?
Câu 2:  (2 điểm) 
Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh ?
Câu 3:  (1,5 điểm) 
a. Phát biểu định nghĩa nhiệt năng? Đơn vị? 
b. Vận dụng: Bác Bình dùng lưỡi cưa để cưa gỗ bằng cách kéo qua lại lưỡi cưa, một lát sau lưỡi cưa nóng lên. Em hãy cho biết Bác Bình đã thay đổi nhiệt năng bằng cách nào ?
Câu 4:  (1,5 điểm) 
Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng hoặc màu nhạt mà không mặc áo màu đen?
Câu 5:  (2 điểm) 
 Một ấm nước bằng đồng khối lượng 300g chứa 4 lít nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nước trong ấm từ 220C đến 1000C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của đồng là 380 J/kg.K.
Hết
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	Câu 1  


	a. - Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. 
- Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W.
- Công thức:
 

trong đó: P là công suất (W); A là công thực hiện (J); t là thời gian thực hiện công (s).
	2đ

	
	b. Công của lực : A = F.s = 1000.5 = 5000J
Công suất của cần trục là : P = A/t = 5000/10 = 500 W
	1đ

	Câu 2 
	Trong cốc nước nóng, nhiệt độ cao hơn nên các phân tử nước và các phân tử đường chuyển động hỗn độn nhanh hơn. Kết quả là hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn, đường mau tan hơn.
	2đ

	Câu 3  


	a. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Đơn vị Jun (J).
	1đ

	
	b. Thực hiện công
	0,5đ

	Câu 4  


	Ta biết vật màu sáng ít hấp thụ tia nhiệt hơn, Mùa hè mặc áo trắng sẽ giảm khả năng hấp thụ các tia nhiệt làm cho ta có cảm giác mát hơn
	1,5đ

	Câu 5  


	Nhiệt lượng cần thiết để đun nước : Q = 1319292 J
( Thiếu tóm tắt, công thức trừ điểm)
	2đ
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